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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

STT Kí hiệu Diễn giải nội dung đầy đủ 

1 τ Ứng suất cắt 

2 σ Ứng suất  pháp 

3 G Modun đàn hồi cắt 

4 E Modun đàn hồi 

5 θ Góc xoắn tỉ đối 

6 υ Góc xoắn tuyệt đối 

7 ρ,R Bán kính trục chịu xoắn 

8 D, d Đƣờng kính trục chịu xoắn 

9 γ Biến dạng cắt 

10 Jp Momen quán tính 

11 MZ, T Momen xoắn 

12 MZY Momen xoắn trong miền đàn hồi 

13 MZU Momen xoắn trong miền biến dạng dẻo 

14 L, l Chiều dài 

15 P Công suất xoắn trục mẫu thí nghiệm 

16 PY Công suất xoắn trục mẫu thí nghiệm trong miền đàn hồi 

17 PU 

Công suất xoắn trục mẫu thí nghiệm trong miền biến 

dạng dẻo 

18 Pdc Công suất động cơ 

19 PYdc 

Công suất động cơ xoắn trục mẫu thí nghiệm trong miền 

đàn hồi 

20 PUdc 

Công suất động cơ xoắn trục mẫu thí nghiệm trong miền 

biến dạng dẻo 

21 η Hiệu suất 

22 n Tốc động vòng quay 

23 i Tỉ số truyền các bộ truyền 

24 Lđai Chiều dài dây đai 
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25 K Loại dây đai 

26 a
*
, a1 Khoảng cách trục. 

27   Đƣờng kính bánh đai 

28 α Góc ôm lắp bánh đai 

29 Zđai Số chêm dây đai 

30 [P0] Công suất cho phép 

31 Kd Hệ số tải trọng động 

32 Cα Hệ số kể đến ảnh hƣởng của góc ôm trên bánh đai nhỏ 

33 Cl Hệ số kể đến ảnh hƣởng đến chiều dài đai 

34 Cu Hệ số kể đến ảnh hƣởng của tỉ số truyền 

35 v Vận tốc 

36 qm10 Khối lƣợng 1m đai có 10 chêm 

37 Mtd, Mx, My Momen ngoại lực 

38 F0đai Lực căng đai ban đầu 

39 Fr Lực hƣớng kính tác dụng lên trục 

40 Fvđai Lực căng đai do lực li tâm sinh ra 

41 Ft Lực vòng 

42 Z1, Z2 Số răng đĩa xích 

43 Q Tải trọng phá hủy xích 

44 D0, Da, Df Đƣờng kính vòng chia, vòng đỉnh, vòng chân đĩa xích 

45 Z Giá trị điện áp ứng với 1 Kg trên loadcell 

46 M Khối lƣợng 

47 Vin Điện áp kích thích 

48 
D

outV  Điện áp đầu ra trên bộ hiển thị 3570 

49 
QĐ

outV  Điện áp đầu ra quy đổi theo điện áp loadcell 

50 
TB
outV  Điện áp đầu ra trung bình trên bộ hiển thị 3570 

51 
TT
outV  Điện áp đầu ra tính toán trên loadcell 

52 VKD Điện áp khoảng đo 

53 ∆ % Sai số 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ ĐO MOMEN 

Việc xác định giá trị momen xoắn có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực 

thực tiễn.Giá trị momen xoắn dùng để xây dựng đƣờng đặc tuyến làm việc của động 

cơ, máy phát, từ đó xác định đƣợc công suất cơ của động cơ, máy phát và xác định khả 

năng quá tải của động cơ, hoặc dùng để xác định momen quay của bánh đà, hộp giảm 

tốc. Giá trị momen xoắn cũngđƣợc dùng trong việc xác định lực vặn của bulong – đai 

ốc trong các mối ghép kẹp chặt chi tiết, đặc biệt là những mối ghép kẹp chặt các chi 

tiết chuyển động để tránh hiện tƣợng tự tháo lỏng, hay dùng để xác định lực vặn sử 

dụng quá trình đóng nắp chai tự động... 

Trong lĩnh vực cơ học vật liệu, giá trị momen xoắn đƣợc xác định nhằm khảo sát 

ứng xử cơ học của vật liệu ở trạng thái trƣợt thuần túy. Thông qua việc đo các giá trị 

momen xoắn,góc xoắn, biến dạngsẽ cho phép xây dựng biểu đồ momen xoắn – góc 

xoắn hay biểu đồmomen xoắn – biến dạng trong vùng đàn hồi và vùng biến dạng dẻo 

của vật liệu. Từ đó, dùng cho việcxác định modun đàn hồi trƣợt một cách trực tiếp 

hoặc dùng để xây dựng biểu đồ ứng suất – biến dạng cắtvà xác địnhgiá trị ứng suất cắt 

lớn nhất đối vớimỗi loại vật liệu. Bên cạnh đó, việc xây dựng mối tƣơng quan giữa 

momen xoắn – góc xoắn, ứng suất – biến dạng cắt của vật liệu đƣợc dùng làm cơ sở 

trong các bài toán tính toán thiết kế các trục truyền động trong kĩ thuật, cho phép xác 

định sơ bộ loại vật liệu và kích thƣớc trục sẽ đƣợc thiết kế, và dùng cho các bài toán tối 

ƣu hóa thiết kế kĩ thuật. 

Trong thực tế có các thiết bị đo giá trị momen xoắn : thiết bị đo momen xoắn 

dạng tĩnh và thiết bị đo momen xoắn dạng động. 


